
KO D O M O  S O RO BA N  C E N T E R  ·  P H I Ế U  BÀ I  TẬ P  S O RO BA N  S Ố  1 2

Phép chia cho số có 1 chữ số Cấp độ 2B

Họ tên: Ngày: Thời gian: Điểm: /20

Ước lượng thương từ hàng cao nhất, nhân ngược rồi trừ trên bàn tính.

01 192 ÷ 4 = 02 564 ÷ 6 =

03 387 ÷ 9 = 04 621 ÷ 9 =

05 488 ÷ 8 = 06 518 ÷ 7 =

07 408 ÷ 8 = 08 592 ÷ 8 =

09 129 ÷ 3 = 10 420 ÷ 6 =

11 168 ÷ 4 = 12 335 ÷ 5 =

13 1348 ÷ 2 = 14 2799 ÷ 3 =

15 5328 ÷ 9 = 16 1336 ÷ 2 =

17 4950 ÷ 9 = 18 3138 ÷ 6 =

19 2898 ÷ 6 = 20 920 ÷ 4 =
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KO D O M O  S O RO BA N  C E N T E R  ·  P H I Ế U  BÀ I  TẬ P  S O RO BA N  S Ố  1 2

Phép chia cho số có 1 chữ số Đáp án · Cấp độ 2B

Đáp án

Ước lượng thương từ hàng cao nhất, nhân ngược rồi trừ trên bàn tính.

01 192 ÷ 4 = 48 02 564 ÷ 6 = 94

03 387 ÷ 9 = 43 04 621 ÷ 9 = 69

05 488 ÷ 8 = 61 06 518 ÷ 7 = 74

07 408 ÷ 8 = 51 08 592 ÷ 8 = 74

09 129 ÷ 3 = 43 10 420 ÷ 6 = 70

11 168 ÷ 4 = 42 12 335 ÷ 5 = 67

13 1348 ÷ 2 = 674 14 2799 ÷ 3 = 933

15 5328 ÷ 9 = 592 16 1336 ÷ 2 = 668

17 4950 ÷ 9 = 550 18 3138 ÷ 6 = 523

19 2898 ÷ 6 = 483 20 920 ÷ 4 = 230
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